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NGHỊ QUYẾT
VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2011-2015
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 20
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét Tờ trình số 179 /TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015, nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015 với các nội dung sau:
1. Quan điểm xây dựng và thực hiện chính sách
a) Các hộ vùng cao; hộ nghèo và cận nghèo ở vùng thấp:
- Kích thích tính tích cực, tự lực vươn lên của nhân dân vùng cao; hộ nghèo và cận nghèo ở vùng thấp chủ động đầu tư vào sản xuất, giảm nghèo nhanh và bền vững.
- Giảm bớt khó khăn do thiếu vốn cho sản xuất, tạo điều kiện từng bước tích lũy, mở rộng sản xuất và đi vào sản xuất hàng hóa dựa trên thế mạnh về đất đai, ưu thế về tiểu vùng khí hậu.
b) Tạo đòn bẩy, động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành nông nghiệp.
c) Lựa chọn những khâu mang tính đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến và có ưu thế cạnh tranh trên thị trường.
d) Áp dụng khoa học công nghệ, xây dựng nền công nghiệp, công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái gắn liền với du lịch; giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất nông nghiệp, chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị và lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh.
2. Chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp cho các hộ vùng cao, hộ nghèo và cận nghèo ở vùng thấp.
a) Chính sách hỗ trợ hộ vùng cao; hộ nghèo và cận nghèo ở vùng thấp
- Hỗ trợ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp:
+ Hỗ trợ 100% giá giống lúa lai, giống lúa thuần chất lượng cao, giống ngô lai, giống đậu tương, giống lạc và các giống tiến bộ kỹ thuật khác cho các hộ sản xuất theo kế hoạch hàng năm.
+ Ngoài hỗ trợ 100% giá giống lúa lai, giống lúa thuần chất lượng cao, giống ngô, còn hỗ trợ cho các hộ thêm phân bón vô cơ trên diện tích chuyển từ lúa 1 vụ sang 2 vụ hoặc vụ 2 trồng ngô. Mức hỗ trợ thêm 500.000 đồng/ha.
+ Hỗ trợ cho các hộ 100% giá nilon che mạ vụ đông xuân, 2 năm/lần.
+ Hỗ trợ 100% giá thuốc bảo vệ thực vật cho diện tích bị sâu bệnh hại, khi có dịch hoặc khi có nguy cơ xảy ra dịch.
+ Hỗ trợ giống, phân bón và một phần nhân công cho các hộ trồng cây sơn tra lấy quả dưới tán rừng có diện tích tối thiểu là 5.000 m2. Mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ha.
- Hỗ trợ phát triển chăn nuôi
+ Hỗ trợ 100% lượng vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm (Tụ huyết trùng trâu, bò; Tụ huyết trùng lợn; Dịch tả lợn; Lở mồm long móng và Niu-cát-sơn) và tiền công tiêm phòng gia súc, gia cầm bằng mức thu phí, lệ phí tiêm phòng theo quy định được Bộ Tài chính ban hành (Mục hỗ trợ này áp dụng cho cả các xã vùng cao trong tỉnh).
+ Hỗ trợ một lần kinh phí trang bị tủ thuốc thú y (dụng cụ thú y, phích bảo quản, túi thuốc,…) đối với các xã chưa được hỗ trợ ở giai đoạn 2006 - 2010. Mức hỗ trợ: 3,0 triệu đồng/tủ/xã.
+ Hỗ trợ một lần cho các hộ trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc có diện tích tôí thiểu là 360 m2. Mức hỗ trợ: 3,0 triệu đồng/ha.
+ Hỗ trợ một lần chăn nuôi lợn, gia cầm để xây dựng chuồng trại đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh môi trường, mua con giống, mua thuốc phòng, chữa bệnh cho các hộ đầu tư chăn nuôi theo phương thức công nghiệp hoặc bán công nghiệp. Hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ chăn nuôi lợn thịt có quy mô tối thiểu là 50 con/lứa, cứ tăng thêm 50 con thì hỗ trợ thêm 10 triệu đồng; Hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô tối thiểu là 10 nái sinh sản; Hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ chăn nuôi gia cầm có quy mô tổi thiểu 500 con/lứa, hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ có quy mô tối thiểu 1.000 con /lứa, hỗ trợ 30 triệu đồng/cơ sở có quy mô tối thiểu 2.000 con/lứa (chỉ áp dụng cho đối tượng mới, phát sinh áp dụng từ năm 2011, không áp dụng cho mô hình cải tạo, chăn nuôi từ những năm trước).
+ Hỗ trợ một lần 1,5 triệu đồng cho hộ nuôi gà thả vườn có quy mô từ 100 con/lứa đến 150 con/lứa, hỗ trợ 2,0 triệu đồng cho hộ có quy mô trên 150 con/lứa.
+ Hỗ trợ một lần cho các hộ nuôi ong lấy mật có từ 10 tổ trở lên. Mức hỗ trợ 150.000 đồng/tổ.
- Hỗ trợ khai hoang ruộng nước: Hỗ trợ kinh phí khai hoang chuyển diện tích đang bỏ hoang, diện tích nương rẫy (khoảng 200 ha đã có quy hoạch thuỷ lợi: Mù Cang Chải 120 ha, Trạm Tấu 80 ha) thành diện tích lúa ruộng. Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ha.
b) Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò cho các hộ nghèo (chính sách này thay thế chính sách quy định tại Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 7 năm 2009 về chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò cho các hộ nghèo tỉnh Yên Bái).
- Hỗ trợ mua trâu cái sinh sản:
+ Đối với cá hộ nghèo thuộc huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải được hưởng các chính sách hỗ trợ chăn nuôi trâu theo chính sách quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BNN, ngày 26 tháng 2 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ (trường hợp các hộ nghèo tại huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải không thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, thì được hưởng hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò theo các chính sách của tỉnh ban hành, từ nguồn ngân sách địa phương).
+ Hỗ trợ mua giống trâu, bò cái sinh sản cho các hộ nghèo tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại: Cho vay không lãi từ nguồn ngân sách thực hiện thông qua Ngân hàng chính sách, thời gian không quá 5 năm.
+ Hỗ trợ 100% kinh phí mua trâu, bò đực giống đạt tiêu chuẩn cho các xã đặc biệt khó khó khăn, số lượng hỗ trợ 2 con/xã (1con trâu, 1 con bò); Căn cứ vào số lượng tổng đàn, số khu chăn nuôi tập trung chưa có trâu, bò đực giống để hỗ trợ thêm theo kế hoạch được duyệt. Mức hỗ trợ tối đa đối với trâu đực giống là 15 triệu đồng/con và đối với bò đực giống là 10 triệu đồng/con.
- Hỗ trợ một lần cho các hộ trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc có diện tích tối thiểu là 360 m2. Mức hỗ trợ: 3,0 triệu đồng/ha.
- Hỗ trợ làm chuồng trại: Mỗi hộ được hỗ trợ một triệu đồng để làm chuồng nuôi trâu, bò.
- Hỗ trợ tập huấn chuyển giao kỹ thuật: Mỗi hộ được 30.000 đồng để tham gia tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò.
- Hỗ trợ kinh phí quản lý: Tổng kinh phí quản lý (2%), trong đó: Cấp tỉnh 0,4%, cấp huyện 0,8 % và cấp xã 0,8 %. Kinh phí quản lý được sử dụng trong công tác xây dựng, triển khai, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện đề án.
- Nguồn vốn đầu tư:
+ Nguồn vốn hỗ trợ mua giống trâu, làm chuồng trại, trồng cỏ và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tại huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải được bố trí bằng nguồn kinh phí do Trung ương cấp hàng năm theo Thông tu số 08/2009/TT-BNN, ngày 26 tháng 2 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.
+ Nguồn vốn hỗ trợ tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội. Hàng năm theo kế hoạch, tỉnh bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh sang Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để thực hiện cho vay, tỉnh đảm bảo chi phí quản lý vốn hỗ trợ tại ngân hàng, xử lý rủi ro và được thống nhất cụ thể với Ngân hàng chính sách xã hội theo các quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ cho các hộ dân, chủ trang trại, hợp tác xã chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, công nghệ cao, đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Xây dựng chính sách hỗ trợ
- Hỗ trợ vùng lúa, vùng ngô hàng hóa chất lượng cao: Hỗ trợ kinh phí để tổ chức thực hiện đồn điền đổi thửa, kiên cố thủy lợi, giao thông nội đồng; xây dựng những cánh đồng sản xuất thâm canh công nghệ cao đạt các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban ngành (gọi tắt là ngành nông nghiệp ban hành, được sử dụng trong văn bản này).
- Hỗ trợ kinh phí sản xuất rau, củ quả, hoa cho hộ sản xuất xây dựng mô hình sản xuất theo kiểu trang trại công nghệ cao, đảm bảo tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành nông nghiệp ban hành.
- Hỗ trợ xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn, gia cầm, thủy sản theo hướng công nghiệp, công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành nông nghiệp ban hành. Hỗ trợ dự án chăn nuôi bò thịt hàng hóa và cải tạo đàn bò bằng giống ngoại hoặc giống lai có năng suất, chất lượng cao (không áp dụng cho giống bò địa phương). Chỉ hỗ trợ đối tượng đầu tư mới từ năm 2011; không áp dụng cho các hộ đã hưởng chính sách này từ những năm trước.
- Xây dựng chính sách hỗ trợ cụ thể cho phát triển sản xuất cây ăn quả đặc sản, năng suất, chất lượng cao theo quy hoạch được phê duyệt.
- Chính sách hỗ trợ trồng rừng kinh tế chỉ áp dụng cho các huyện, các xã vùng cao.
b) Phân công, phân cấp thực hiện: Tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm. Phân cấp cho cấp huyện quyết định các chương trình, dự án của huyện; quyết định kinh phí hỗ trợ cho các hộ theo chương trình, dự án và theo kế hoạch kinh phí của tỉnh hàng năm.
c) năm 2011, do chưa xây dựng được chính sách hỗ trợ cho các hộ dân, chủ trang trại, hợp tác xã chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, công nghệ cao; nên áp dụng cơ bản như chính sách hỗ trợ năm 2010, có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay.
Điều 3. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVI - Kỳ họp lần thứ 20 thông qua./.
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		Vắc xin tiêm phòng

		liều

		50.000

		125

		50.000

		125

		50.000

		125

		50.000

		25

		50.000

		125

		250.000

		625



		

		Công tiêm vắc xin

		liều

		50.000

		150

		50.000

		150

		50.000

		150

		50.000

		150

		50.000

		150

		250.000

		750



		

		Hỗ trợ trồng cỏ

		ha

		50

		

		150

		50

		

		150

		50

		

		150

		50

		

		150

		50

		

		150

		250

		

		750



		

		Trang bị tủ thuốc thú y

		xã

		10

		

		30

		10

		

		30

		5

		

		15

		

		

		

		

		

		

		25

		

		75



		

		Hỗ trợ mua trâu đực giống

		con

		10

		

		150

		10

		

		150

		10

		

		150

		10

		

		150

		10

		

		150

		50

		

		750



		

		Hỗ trợ mua bò đực giống

		con

		15

		

		150

		15

		

		150

		15

		

		150

		15

		

		150

		15

		

		150

		75

		

		750



		

		Hỗ trợ nuôi gà thả vườn

		hộ

		50

		

		75

		50

		

		75

		50

		

		75

		50

		

		75

		50

		

		75

		250

		

		375



		

		Hỗ trợ nuôi ong lấy mật

		tổ

		300

		

		45

		500

		

		75

		500

		

		75

		500

		

		75

		500

		

		75

		2.300

		

		345



		3

		Hỗ trợ khai hoang

		ha

		40

		

		400

		40

		

		200

		40

		

		200

		40

		

		200

		40

		

		200

		200

		

		1.200



		4

		Hỗ trợ sản xuất lâm nghiệp

		

		

		

		5.000

		

		

		5.000

		

		

		5.000

		

		

		5.000

		

		

		5.000

		

		

		25.000



		

		Bảo vệ rừng

		ha

		100.000

		5.000

		100.000

		5.000

		100.000

		5.000

		100.000

		5.000

		100.000

		5.000

		500.000

		25.000



		B

		VÙNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA

		

		

		

		27.195

		

		

		27.420

		

		

		26.820

		

		

		27.110

		

		

		27.360

		

		

		135.905



		5

		Hỗ trợ vùng lúa hàng hoá CLC

		

		

		

		2.950

		

		

		2.950

		

		

		2.150

		

		

		2.050

		

		

		2.050

		

		

		12.150



		

		Hỗ trợ sản xuất giống lúa thuần

		ha

		10

		

		50

		10

		

		50

		10

		

		50

		10

		

		50

		10

		

		50

		50

		

		250



		

		H.trợ 50% giá giống lúa thuần, lúa lai CLC

		ha

		3.500

		105

		2.625

		3.500

		105

		2.625

		2.500

		75

		1.875

		2.500

		75

		1.875

		2.500

		75

		1.875

		14.500

		435

		10.875



		

		Hỗ trợ cơ sở CB gạo CLC

		c.sở

		1

		

		100

		1

		

		100

		1

		

		100

		

		

		

		

		

		

		3

		

		300



		

		Chi phí khuyến nông, chỉ đạo sản xuất

		

		

		

		175

		

		

		175

		

		

		125

		

		

		125

		

		

		125

		

		

		725



		6

		Hỗ trợ vùng ngô hàng hóa

		

		

		

		2.925

		

		

		3.150

		

		

		3.600

		

		

		4.050

		

		

		4.500

		

		

		18.225



		

		Hỗ trợ 50% giá giống ngô lai

		ha

		6.500

		130

		2.600

		7.000

		140

		2.800

		8.000

		160

		3.200

		9.000

		180

		3.600

		10.000

		200

		4.000

		40.500

		810

		16.200



		

		Hỗ trợ công tác khuyến nông chỉ đạo SX

		

		

		

		325

		

		

		350

		

		

		400

		

		

		450

		

		

		500

		

		

		2.025



		7

		Hỗ trợ phát triển chè

		

		

		

		90

		

		

		90

		

		

		90

		

		

		90

		

		

		90

		

		

		450



		

		Hỗ trợ giống trồng cải tạo chè

		ha

		300

		

		

		300

		

		

		300

		

		

		300

		

		

		300

		

		

		1.500

		

		*



		

		Hỗ trợ kinh phí chỉ đạo SX

		ha

		300

		

		90

		300

		

		90

		300

		

		90

		300

		

		90

		300

		

		90

		1.500

		

		450



		8

		Hỗ trợ phát triển cây ăn quả

		ha

		300

		

		1.590

		300

		

		1.590

		300

		

		1.530

		300

		

		1.590

		300

		

		1.590

		

		

		7.950



		9

		Hỗ trợ cơ sở chăn nuôi

		

		

		

		3.280

		

		

		3.280

		

		

		3.030

		

		

		3.030

		

		

		2.780

		

		

		15.400



		

		Cơ sở chăn nuôi lợn

		c.sở

		80

		

		2.000

		80

		

		2.000

		70

		

		1.750

		70

		

		1.750

		60

		

		1.500

		360

		

		9.000



		

		Cơ sở chăn nuôi gia cầm

		c.sở

		80

		

		800

		80

		

		800

		80

		

		800

		80

		

		800

		80

		

		800

		400

		

		4.000



		

		Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

		c.sở

		3

		

		480

		3

		

		480

		3

		

		480

		3

		

		480

		3

		

		480

		15

		

		2.400



		10

		Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản tập trung

		

		

		

		3.060

		

		

		3.060

		

		

		3.060

		

		

		3.000

		

		

		3.000

		

		

		15.180



		

		Chuyển đổi ruộng - ao, giống thủy sản

		ha

		10

		

		200

		10

		

		200

		10

		

		200

		10

		

		200

		10

		

		200

		50

		

		1.000



		

		Đóng mới lồng bè + mua con giống

		cái

		70

		

		210

		70

		

		210

		70

		

		210

		50

		

		150

		50

		

		150

		310

		

		930



		

		Hỗ trợ giống cá nuôi thâm canh ở các ao nhỏ

		ha

		50

		

		400

		150

		

		400

		50

		

		400

		50

		

		400

		50

		

		400

		250

		

		2.000



		

		Hỗ trợ nuôi cá ruộng, bán thâm canh

		ha

		200

		

		800

		200

		

		800

		200

		

		800

		200

		

		800

		200

		

		800

		1.000

		

		4.000



		

		Hỗ trợ nuôi ba ba

		c.sở

		15

		

		300

		15

		

		300

		15

		

		300

		15

		

		300

		15

		

		300

		75

		

		1.500



		

		Hỗ trợ thuốc phòng chống bệnh

		

		

		

		150

		

		

		150

		

		

		150

		

		

		150

		

		

		150

		

		

		750



		

		Thả bổ sung nguồn lợi TS

		

		

		

		1.000

		

		

		1.000

		

		

		1.000

		

		

		1.000

		

		

		1.000

		

		

		5.000



		11

		Hỗ trợ chăn nuôi và cải tạo đàn bò

		

		

		

		800

		

		

		800

		

		

		800

		

		

		800

		

		

		850

		

		

		4.050



		

		Tiếp tục thực hiện DA truyền tinh nhân tạo

		

		

		

		650

		

		

		650

		

		

		650

		

		

		650

		

		

		700

		

		

		3.300



		

		Hỗ trợ trang trại chăn nuôi tập trung

		c.sở

		5

		

		150

		5

		

		150

		5

		

		150

		5

		

		150

		5

		

		150

		25

		

		750



		12

		Hỗ trợ phát triển rừng sx

		

		

		

		7.500

		

		

		7.500

		

		

		7.500

		

		

		7.500

		

		

		7.500

		

		

		37.500



		

		Hỗ trợ giống tiến bộ kỹ thuật cho trồng rừng Sx

		ha

		5.000

		

		7.500

		5.000

		

		7.500

		5.000

		

		7.500

		5.000

		

		7.500

		5.000

		

		7.500

		25.000

		

		37.500



		13

		Đầu tư, hỗ trợ cơ sở sản xuất áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao

		

		

		

		5.000

		

		

		5.000

		

		

		5.000

		

		

		5.000

		

		

		5.000

		

		

		25.000



		C

		HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA CÁC NGÀNH, HUYỆN, THỊ

		

		

		

		650

		

		

		650

		

		

		650

		

		

		650

		

		

		650

		

		

		3.250



		

		Chi phí quản lý hàng năm

		

		

		

		650

		

		

		65.0

		

		

		650

		

		

		650

		

		

		650

		

		

		3.250





Tổng kinh phí đầu tư hỗ trợ trong 5 năm là 238.285 triệu đồng; Bình quân 1 năm là 47.650 triệu đồng

Giống trồng cải tạo chè do dự án QSEAP hỗ trợ, không tính trong phần khái toán này


KINH PHÍ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN NĂM 2012


(Kèm theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 30/1/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)


ĐVT: Triệu đồng


		TT

		Nội dung hỗ trợ

		ĐVT

		Khối lượng

		Kinh phí

		Chi tiết các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị



		

		

		

		

		

		Mù Cang Chải

		Trạm Tấu

		Văn Chấn

		Văn Yên

		Trấn Yến

		Lục Yên

		TP. Yên Bái

		TX. Nghĩa Lộ

		Yên Bình

		Các đơn vị cấp tỉnh



		

		TỔNG CỘNG

		

		

		52.693

		13.337

		10.647

		6.200

		5.345

		3.651

		3.809

		1.770

		1.357

		3.278

		3.299



		

		Trong đó: - Nguồn ngân sách địa phương

		

		

		39.911

		5.476

		5.726

		6.200

		5.345

		3.651

		3.809

		1.770

		1.357

		3.278

		3.299



		

		+ Theo Nghị quyết 24

		

		

		32.593

		5.476

		5.726

		4.152

		2.892

		2.687

		2.656

		1.770

		1.207

		2.728

		3.299



		

		+ Theo Nghị quyết 20

		

		

		7.318

		

		

		2.048

		2.453

		964

		1.153

		

		150

		550

		



		

		- Nguồn Nghị quyết 30a

		

		

		12.782

		7.861

		4.921

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Vốn đầu tư PT NQ 30a

		

		

		10.262

		6.421

		3.841

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Vốn sự nghiệp NQ 30a

		

		

		2.520

		1.440

		1.080

		

		

		

		

		

		

		

		



		I

		HỖ TRỢ VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

		

		

		39.938

		13.337

		10.647

		4.260

		3.930

		1.861

		2.579

		

		527

		1.858

		939



		1

		Hỗ trợ giống lúa

		ha

		3.800

		9.160

		3.020

		2.660

		720

		720

		480

		720

		

		360

		480

		



		2

		Hỗ trợ giống ngô

		ha

		4.700

		7.520

		2.400

		2.880

		640

		480

		320

		480

		

		

		320

		



		

		Trong đó: + Nguồn vốn sự nghiệp NQ 30a

		

		700

		1.120

		640

		480

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Nguồn ngân sách địa phương

		

		4.000

		6.400

		1.760

		2.400

		640

		480

		320

		480

		

		

		320

		



		3

		Hỗ trợ giống đậu tương, lạc

		ha

		200

		760

		

		

		360

		

		

		

		

		

		400

		



		-

		Giống đỗ tương

		ha

		150

		360

		

		

		360

		

		

		

		

		

		

		



		-

		Giống lạc

		ha

		50

		400

		

		

		

		

		

		

		

		

		400

		



		4

		Hỗ trợ diện tích chuyển từ lúa nương sang trồng ngô Nguồn vốn 30a

		ha

		700

		1.400

		800

		600

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: + Ng.vốn sự nghiệp NQ 30a

		ha

		700

		1.400

		800

		600

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Hỗ trợ nilon che mạ

		ha

		650

		520

		200

		200

		120

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Hỗ trợ làm cây rơm thức ăn gia súc

		cây

		2.000

		600

		240

		240

		60

		60

		

		

		

		

		

		



		7

		Hỗ trợ nuôi lợn thả chuồng

		hộ

		500

		500

		

		

		50

		50

		100

		100

		

		100

		100

		



		8

		Hỗ trợ nuôi gia cầm

		hộ

		500

		500

		

		

		50

		100

		100

		100

		

		50

		100

		



		9

		Hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh gia súc

		

		

		1.909

		117

		93

		264

		193

		94

		105

		

		14

		90

		939



		-

		Hỗ trợ kinh phí mua vắcxin tiêm phòng (Chi cục Thú y thực hiện)

		

		

		861

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-

		Hỗ trợ công, chi phí phục vụ tiêm phòng (Các huyện, thị xã, Chi cục Thú y tổ chức thực hiện)

		

		

		1.048

		117

		93

		264

		193

		94

		105

		

		14

		90

		78



		10

		Hỗ trợ các xã mua tủ bảo quản vắc xin

		tủ

		63

		189

		39

		33

		48

		24

		3

		21

		

		3

		18

		



		11

		Hỗ trợ khai hoang ruộng nước

		ha

		63

		630

		

		530

		

		

		

		100

		

		

		

		



		

		Trong đó: + Nguồn vốn ĐTPT NQ 30a

		ha

		53

		530

		

		530

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Nguồn ngân sách địa phương

		ha

		10

		100

		

		

		

		

		

		100

		

		

		

		



		12

		Hỗ trợ bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng

		ha

		148.500

		14.850

		6.421

		3.311

		1.948

		1.903

		364

		753

		

		

		150

		



		

		Trong đó: + Nguồn vốn ĐTPT NQ 30a

		ha

		97.320

		9.732

		6.421

		3.311

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Nguồn ngân sách địa phương

		ha

		51.180

		5.118

		

		

		1.948

		1.903

		364

		753

		

		

		150

		



		13

		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

		ha

		1.200

		1.200

		

		

		

		400

		400

		200

		

		

		200

		



		14

		Hỗ trợ trồng cây Sơn tra dưới tán rừng

		ha

		40

		200

		100

		100

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		HỖ TRỢ VÙNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA

		

		

		12.755

		

		

		1.940

		1.415

		1.790

		1.230

		1.770

		830

		1.420

		2.360



		1

		Hỗ trợ giống cho sản xuất giống lúa thuần chất lượng cao

		ha

		60

		300

		

		

		100

		50

		50

		

		

		100

		

		



		2

		Hỗ trợ sản xuất ngô vụ Đông

		ha

		5.000

		3.000

		

		

		600

		600

		390

		600

		

		210

		600

		



		3

		Hỗ trợ trồng tre Bát Độ, tre Điền trúc

		ha

		400

		1.200

		

		

		600

		

		600

		

		

		

		

		



		4

		Hỗ trợ phát triển chăn nuôi

		

		

		3.870

		

		

		500

		600

		630

		480

		620

		460

		580

		



		-

		Hỗ trợ chăn nuôi trên 50 lợn thịt

		cơ sở

		69

		1.380

		

		

		180

		240

		180

		180

		240

		160

		200

		



		-

		Hỗ trợ chăn nuôi trên 10 lợn nái

		cơ sở

		62

		1.240

		

		

		200

		180

		100

		180

		200

		180

		200

		



		

		Hỗ trợ chăn nuôi trên 300 lợn nái

		cơ sở

		

		200

		

		

		

		

		200

		

		

		

		

		



		-

		Hỗ trợ chăn nuôi trên 1000 con gia cầm

		cơ sở

		70

		1.050

		

		

		120

		180

		150

		120

		180

		120

		180

		



		5

		Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản

		

		

		2.765

		

		

		140

		165

		120

		150

		190

		60

		240

		1.700



		-

		Hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh thủy sản (Chi cục Thủy sản thực hiện)

		

		

		200

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		200



		-

		Hỗ trợ đóng mới lồng cá

		lồng

		135

		405

		

		

		

		45

		60

		90

		90

		

		120

		



		-

		Hỗ trợ nuôi ba ha

		cơ sở

		33

		650

		

		

		140

		120

		60

		60

		100

		60

		120

		



		-

		Hỗ trợ thả bổ sung nguồn lợi thủy sản cho các hồ chứa lớn (Chi cục Thủy sản thực hiện)

		

		

		1.500

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		1.500



		6

		Hỗ trợ chăn nuôi cải tạo đàn bò. Hỗ trợ kinh phí Dự án truyền tinh nhân tạo (Trung tâm Giống vật nuôi thực hiện)

		

		

		660

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		660



		7

		Hỗ trợ sản xuất rau an toàn

		ha

		30

		90

		

		

		

		

		

		

		90

		

		

		



		8

		Hỗ trợ trồng hoa

		ha

		12

		120

		

		

		

		

		

		

		120

		

		

		



		9

		Hỗ trợ sản xuất nấm

		cơ sở

		150

		750

		

		

		

		

		

		

		750

		

		

		





DANH SÁCH

39 XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 30/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

		TT

		Huyện

		Tên xã

		Tổng số xã



		

		Tổng số

		

		39 xã



		I

		Huyện Lục Yên

		

		7 xã



		1

		

		Tân Lập

		



		2

		

		Phan Thanh

		



		3

		

		An Phú

		



		4

		

		Phúc Lợi

		



		5

		

		Trung Tâm

		



		6

		

		Khánh Thiện

		



		7

		

		Khánh Hòa

		



		II

		Huyện Yên Bình

		

		6 xã



		1

		

		Yên Thành

		



		2

		

		Phúc An

		



		3

		

		Xuân Lai

		



		4

		

		Ngọc Chân

		



		5

		

		Phúc Ninh

		



		6

		

		Văn Lãng

		



		III

		Huyện Trấn Yên

		

		



		1

		

		Kiên Thành

		1 xã



		IV

		Huyện Văn Yên

		

		



		1

		

		Phong Dụ Thượng

		8 xã



		2

		

		Nà Hâu

		



		3

		

		Mỏ Vàng

		



		4

		

		Xuân Tâm

		



		5

		

		Lang Thíp

		



		6

		

		Phong Dụ Hạ

		



		7

		

		Viễn Sơn

		



		8

		

		Đại Sơn

		



		V

		Huyện Văn Chấn

		

		



		1

		

		Nậm Mười

		16 xã



		2

		

		Sùng Đô

		



		3

		

		Nghĩa Sơn

		



		4

		

		Suối Quyên

		



		4

		

		An Lương

		



		6

		

		Suối Bu

		



		7

		

		Nậm Lành

		



		8

		

		Suối Giàng

		



		9

		

		Minh An

		



		10

		

		Cát Thịnh

		



		11

		

		Sơn Lương

		



		12

		

		Tú Lệ

		



		13

		

		Gia Hội

		



		14

		

		Bình Thuận

		



		15

		

		Hạnh Sơn

		



		16

		

		Phúc Sơn

		



		VI

		Thị xã Nghĩa Lộ

		

		



		1

		

		Nghĩa Lợi

		1 xã





DANH SÁCH

157 THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC XÃ VÙNG 2 TỈNH YÊN BÁI NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 30/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

		TT

		Tên huyện, thị xã

		Tên xã

		Các thôn đặc biệt khó khăn

		Số thôn



		

		Tổng số

		

		

		157



		I

		Văn Chấn

		

		

		28



		1

		

		Phù Nham

		Bản Khộn

		



		

		

		

		Bản Suối Quẻ

		3



		

		

		

		Bản Suối Mùa

		



		2

		

		Đồng Khê

		Thôn Ao Sen 2

		



		

		

		

		Thôn Thác Vác 1

		



		

		

		

		Thôn Nà Trạm

		4



		

		

		

		Thôn Văn Tứ 2

		



		3

		

		Thạch Lương

		Bản Có

		



		

		

		

		Bản Đường

		



		

		

		

		Bản Nà Ban

		



		

		

		

		Bản Lài

		5



		

		

		

		Bản Nà Lốc

		



		4

		

		Chấn Thịnh

		Thôn Bồ

		



		

		

		

		Thôn Dù

		4



		

		

		

		Thôn Ngoã

		



		

		

		

		Thôn Kiến Thịnh 3

		



		5

		

		Thanh Lương

		Bản Lào
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